
PHỤ LỤC I 

Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  

(kèm Báo cáo số    /BC-UBND ngày    tháng    năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

STT Nội dung, nhiệm vụ Văn bản chỉ đạo 
Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Kết quả 

Hoàn 

thành, sản 

phẩm 

Chưa hoàn 

thành 

Đang 

triển 

khai 

Thực 

hiện 

thường 

xuyên 

1 

Rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ 

quy trình nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp 

trên cổng dịch vụ công quốc gia đối với 

các dịch vụ công được quy định tại 

quyết định 206/QĐ-TTg ngày 

28/02/2024, QĐ 422/QĐ-TTg ngày 

04/4/2024 

Quyết định 206/QĐ-TTg 

ngày 28/2/2024 

Thông báo 

2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024 

- Thông báo 

3151/TCTTKĐA ngày 

18/4/2024 

- Thông báo 203/TB-

VPCP ngày 06/5/2024 

Các bộ, ngành, 

địa phương 
2024 

  

Đang 

triển 

khai 
 

2 

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị 

định số 45 ngày 08/4/2020 và Nghị định 

107 ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa 

với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức, trong quá trình giải quyết 

thủ tục hành chính; không yêu cầu 

người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy 

tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

đã được số hóa theo đúng quy định 

- Chỉ thị 05, ngày 

23/2/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ 

- Thông báo 238/TB-

VPCP ngày 22/6/2023 

- Công văn 452/TTg-

KSTT ngày 26/5/2023 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

phối hợp Văn 

phòng Chính 

phủ 

  

- Tỷ lệ số hóa 

hồ sơ, kết quả 

giải quyết 

TTHC tại các 

bộ, ngành đạt 

28,84%, tại 

các địa 

phương đạt 

42,96%. 

  



2 
 

3 

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 

1552/BTTTT-TTH; hoàn thành kết nối 

giữa Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải 

quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công 

theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ 

- Chỉ thị 05, ngày 

23/2/2023 

-  Thông báo 16/TB-

VPCP ngày 28/01/2023 

- Thông báo 74/TB-

VPCP ngày 14/3/2023 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

phối hợp Bộ 

Công an, Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông, 

VPCP 

Tháng 6/2023 
    

4 

Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh 

giá, chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian 

thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg 

ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, 

minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề 

cao vai trò người đứng đầu, tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính 

- Chỉ thị 05, ngày 

23/2/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

phối hợp Văn 

phòng Chính 

phủ 

Theo tiến độ, 

yêu cầu tại 

Quyết định 

số 766/QĐ-

TTg 

  

Đang 

triển 

khai 
 

5 

Đơn giản hóa thủ tục hành chính và 

giấy tờ công dân liên quan đến quản lý 

dân cư đã được Chính phủ phê duyệt tại 

19 Nghị quyết chuyên đề theo thẩm 

quyền hoặc trình cơ quan có thẩm 

quyền ban hành, bảo đảm chất lượng, 

tiến độ 

- Nghị quyết số 50/NQ-

CP, ngày 8/4/2023 

- Công văn 452/TTg-

KSTT ngày 23/5/2023 

- Thông báo số 299/TB-

VPCP ngày 31/7/2023 

Bộ, ngành, địa 

phương 

Tháng 6/2023 

Tháng 3/2024 

(Lộ trình tại 

TB 

836/TCTTK

ĐA) 

    

8 

Các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tổ 

chức đào tạo tập huấn về an ninh an 

toàn cho cán bộ, công chức trên phần 

mềm đào tạo trực tuyến (MOOC), có 

kết hợp kiểm tra chất lượng tự đào tạo 

của cán bộ tham gia để bảo đảm chất 

lượng thực chất.  

Thông báo 836/TB-

TCTTKĐA ngày 

29/01/2024 

Bộ, ngành, địa 

phương 
1/7/2024 

 

 

 

 

 

Đang 

triển 

khai 
 



3 
 

9 

Các bộ, ngành đi đầu trong việc đăng ký 

mã định danh tổ chức và sử dụng trong 

các giao dịch điện tử, dần hình thành 

môi trường số của tổ chức để triển khai 

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 

05/9/2022 đối với nhóm định danh tổ 

chức. 

Thông báo 836/TB-

TCTTKĐA ngày 

29/01/2024 

Bộ, ngành, địa 

phương 
Quý II/2024 

  

Đang 

triển 

khai 
 

10 

Sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc 

trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung văn bản quy phạm pháp luật theo 

kết quả rà soát văn bản phục vụ triển 

khai Đề án 06 của Tổ công tác của Thủ 

tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Thường 

xuyên trong 

2024, 2025 
   

Thường 

xuyên 

11 

Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc 

gia xây dựng phương án đồng bộ dữ 

liệu con người theo phạm vi quản lý về 

Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình 

phù hợp với tiến độ xây dựng, vận hành 

Trung tâm dữ liệu quốc gia 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

phôi hợp Bộ 

Công an 

Theo lộ trình 

Bộ Công an 

đề xuất 
  

Đang 

triển 

khai 
 

12 

Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm 

an ninh, an toàn hệ thống thông tin theo 

tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc 

gia 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

phối hợp Bộ 

Công an 

Tháng 

12/2024   

Đang 

triển 

khai 
 

13 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật để 

đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện 

sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các 

văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai 

thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu 

quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

phối hợp Bộ 

Công an, Bộ 

Tư pháp 

Thực hiện 

thường xuyên    

Thường 

xuyên 



4 
 

14 

Rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất 

và phê duyệt các dự án để triển khai 

theo các nhiệm vụ phân công của Đề án 

Trung tâm dữ liệu quốc gia 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

phối hợp Bộ 

Công an, Bộ 

Kế hoạch và 

Đầu tư 

Tháng 6/2024 
  

Đang 

triển 

khai 
 

15 

Tích hợp sử dụng tài khoản định danh 

điện tử đăng nhập cổng dịch vụ công và 

làm sạch dữ liệu tài khoản trên cổng 

dịch vụ công, chậm nhất đến 01/7/2024 

theo Nghị định 59/NĐ-CP. 

Thông báo 

1186/TCTTKĐA ngày 

23/02/2024 

Các bộ, ngành 1/7/2024 
  

Đang 

triển 

khai 
 

16 

Đưa vào sử dụng ngay với các dữ liệu 

đất đai, dữ liệu hộ tịch và dữ liệu ngành 

lao động đã được số hóa, làm sạch với 

cơ sở dữ liệu dân cư để cắt giảm các thủ 

tục hành chính cho người dân, tránh 

lãng phí, báo cáo kết quả trong tháng 

2/2024 và có lộ trình hoàn thành tiếp 

theo 

Thông báo 

1186/TCTTKĐA ngày 

23/02/2024 

UBND các 

tỉnh/thành phố, 

Bộ Tư pháp, 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, 

Bộ Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

Thường 

xuyên    

Thường 

xuyên 

17 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương xây 

dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 

175, trong đó xác định rõ lộ trình triển 

khai, đầu mối đơn vị chủ trì gửi về Bộ 

Công an (qua Thư ký Tổ công tác) để 

tập hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 

23/02/2024. 

Thông báo 

1186/TCTTKĐA ngày 

23/02/2024 

Các bộ, ngành 

địa phương 
23/2/2024 

  

Đang 

triển 

khai 
 

22 

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 

trong năm 2024, đề ra lộ trình để hoàn 

thành 9 nhóm mục tiêu của Đề án 06 

trong giai đoạn 2023-2025. Bố trí kinh 

phí triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu 

quả,  

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

Bộ, ngành, địa 

phương 

Tháng 

02/2024    

Thường 

xuyên 



5 
 

23 

Tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn 

giản hóa các thủ tục hành chính trên cơ 

sở liên thông các dữ liệu điện tử, tái sử 

dụng dữ liệu để cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến (Hiện mới chỉ có Bộ Công 

an, Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch đã 

khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu 

đã số hóa). Hàng tháng công bố cụ thể 

kết quả theo chỉ đạo của Chính phủ tại 

Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 

11/02/2024. 

Thông báo 

3151/TCTTKĐA ngày 

18/4/2024 

Bộ, ngành, địa 

phương 

Thường 

xuyên    

Thường 

xuyên 

1 

Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp có 

chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh 

toán trực tuyến để khuyến khích người 

dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện 

Chỉ thị 05, ngày 

23/2/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Thông báo 06/TB-VPCP 

ngày 10/01/2024 

Thông báo 

3151/TCTTKĐA ngày 

18/4/2024 

Thông báo 203/TB-

VPCP ngày 06/5/2024 

UBND các 

tỉnh/thành phố 

phối hợp Bộ 

Tài chính 

Tháng 6/2023 

Hoàn thành 

Nghị quyết 

số 07/NQ-

HĐND ngày 

19/5/2024 

quy định thu 

lệ phí thực 

hiện thủ tục 

hành chính 

áp dụng dịch 

vụ công trực 

tuyến trên địa 

bàn Thành 

phố (thu lệ 

phí 00 đồng 

áp dụng từ 

ngày 

29/5/2024 

đến ngày 

31/12/2025 

đối với 05 

loại lệ phí. 

   



6 
 

2 
Bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 đảm 

bảo hiệu quả, đồng bộ 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND 63 địa 

phương phối 

hợp  Bộ Tài 

chính, Bộ Kế 

hoạch và Đầu 

tư 

Tháng 2/2024 

Hoàn thành 

Thành phố bố 

trí 

29.297.561.0

00 đồng để 

mua sắm 

trang thiết bị 

như máy tính, 

máy in, máy 

scan, máy 

quét mã vạch, 

… 

   

3 

Chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân 

sách địa phương, bảo đảm triển khai 

thực hiện hiệu quả, thành công Đề án 06 

Nghị quyết 31/NQ-CP 

ngày 07/3/2024 

UBND 63 địa 

phương   

UBND Tp 

Hà Nội và Tp 

Hồ Chí Minh 

đã trển khai 

  



7 
 

4 

Phối hợp với các cơ quan liên quan 

thường xuyên thúc đẩy việc cấp tài 

khoản an sinh xã hội cho các đối tượng 

hưởng chính sách an sinh xã hội chưa 

có tài khoản. Chỉ đạo chi trả trợ cấp an 

sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 

100% người dân đã có tài khoản 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND 63 địa 

phương 

Thực hiện 

thường xuyên 

Chi trả an 

sinh xã hội 

dưới hình 

thức không 

dùng tiền mặt 

theo Chỉ thị 

số 21/CT-

TTg, ngày 

25/11/2022 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ: 

14.425/35.38

9 trường hợp 

Người có 

công với cách 

mạng và thân 

nhân người 

có công với 

cách mạng; 

68.396/138.5

54 trường 

hợp Bảo trợ 

xã hội tại 

cộng đồng. 

  

Thường 

xuyên 

5 

Tập trung triển khai các mô hình, giải 

pháp ứng dụng những tiện ích được 

phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Căn cước công dân 

và định danh điện tử để đẩy mạnh thực 

hiện Đề án 06 và thực hiện lộ trình theo 

Kế hoạch đã ký kết, ban hành 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND 63 địa 

phương 

Theo lộ trình 

đề ra tại Kế 

hoạch của 

từng đơn vị 

  

Đang 

triển 

khai 
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6 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

phối hợp với lực lượng Công an, Bưu 

điện tỉnh/Thành phố triển khai hướng 

dẫn người dân thực hiện dịch vụ công 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND 63 địa 

phương phối 

hợp  Bộ Công 

an, Tổng Công 

ty Bưu điện 

Việt Nam 

Thực hiện 

thường xuyên 
Đã triển khai 

  

Thường 

xuyên 

7 

Chỉ đạo tiếp tục đảm bảo hạ tầng và đẩy 

nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, đặc biệt 

đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao 

động việc làm 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND 63 địa 

phương phối 

hợp  Bộ Tài 

chính, Bộ Kế 

hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tư 

pháp, Bộ Lao 

động thương 

binh và Xã hội, 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Thực hiện 

thường xuyên 
Đã triển khai 

  

Thường 

xuyên 

8 

Giới thiệu địa điểm phục vụ lựa chọn vị 

trí xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc 

gia; bàn giao mặt bằng dự án để Bộ 

Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

bổ sung vào đất an ninh, Chuẩn bị bố trí 

bảo đảm các điều kiện hạ tầng cần thiết 

phục vụ xây dựng, triển khai, vận hành 

các Trung tâm dữ liệu quốc gia (điện, 

nước, giao thông, camera giám sát an 

ninh). 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND TP Hà 

Nội, TP Hồ 

Chí Minh, Hòa 

Bình, Cần 

Thơ, Lâm 

Đồng 

Thực hiện 

theo lộ trình 

thực hiện 

Nghị quyết 

số 175/NQ-

CP. 

  

Đang 

triển 

khai 
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9 

Triển khai đào tạo tập huấn cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức địa 

phương về an ninh an toàn thông tin, ưu 

tiên hình thức điện tử trên phần mềm 

đào tạo trực tuyến 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND 63 địa 

phương phối 

hợp  UBND 63 

địa phương 

phối hợp  Bộ 

Công an, Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Hoàn thành 

trước ngày 

01/7/2024 
  

Đang 

triển 

khai 
 

10 

Triển khai Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục 

hành chính theo quy định tại Khoản 10 

Điều 23 Thông tư số 01/2023/TT-

VPCP để lưu giữ dữ liệu giải quyết thủ 

tục hành chính trên Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, 

cấp tỉnh 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND 63 địa 

phương phối 

hợp  Văn 

phòng Chính 

phủ 

Hoàn thành 

trước tháng 

6/2024 
  

Đang 

triển 

khai 
 

11 

Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn 

thông tin theo cấp độ cho các hệ thống 

thông tin. Các nhóm việc cần triển khai 

bao gồm: Xây dựng và phê duyệt hồ sơ 

đề xuất cấp độ; Triển khai phương án 

bảo vệ theo hồ sơ đã được phê duyệt. 

Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ. 

Trong đó: 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND 63 địa 

phương 

Hoàn thành 

trước tháng 

30/11/2024 

  

Đang 

triển 

khai 
 

12 

+ Phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho 

100% hệ thống thông tin của tỉnh trước 

ngày 30/6/2024. 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND 63 địa 

phương   

Đang 

triển 

khai 
 

13 

+ 100% hệ thống thông tin được triển 

khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn 

thông tin theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã 

được phê duyệt trước ngày 30/11/2024. 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND 63 địa 

phương   

Đang 

triển 

khai 
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14 

Tổ chức xây dựng cư sở dữ liệu đất đai 

trong phạm vi địa phương, bảo đảm kết 

nối, tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, khẩn trương hoàn 

thành, đưa vào vận hành trong năm 

2025 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND 63 địa 

phương phối 

hợp Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Năm 2025 
  

Đang 

triển 

khai 
 

15 

Tổ chức triển khai thí điểm Mô hình 

mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch 

vụ công theo hướng kết hợp bộ phận 

một cửa của các đơn vị hành chính các 

cấp trên địa bàn 

- Chỉ thị 04/CT-TTg 

ngày 11/02/2024 

UBND TP Hà 

Nội. TP Hồ 

Chí Minh, tỉnh 

Bình Dương, 

tỉnh Quảng 

Ninh phối hợp  

Văn phòng 

Chính phủ và 

các cơ quan 

liên quan 

Quý II/2024. 
  

Đang 

triển 

khai 
 

16 

Nghiên cứu 17 nhiệm vụ thực hiện Đề 

án 06 Chính phủ triển khai trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội kèm theo Báo cáo số 

2551/TCTTKĐA ngày 01 tháng 4 năm 

2024 của Tổ công tác Đề án 06 để lựa 

chọn, tổ chức triển khai áp dụng phù 

hợp với tình hình địa bàn, thúc đẩy Đề 

án 06 gắn theo 05 nhóm (pháp lý - hạ 

tầng - an ninh, an toàn - dữ liệu - nguồn 

lực). Khẩn trương rà soát, triển khai 

ngay dữ liệu đã được số hóa, làm sạch 

với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí 

- Thông báo 

2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024 

- Nghị quyết 44/NQ-CP 

ngày 05/04/2024 

UBND các 

tỉnh, thành phố 
Tháng 4/2024 

Đã triển khai 

Công văn số 

2188/UBND-

KSTT ngày 

23/4/2024 

của UBND 

Thành phố 
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17 

Khẩn trương rà soát, triển khai ngay dữ 

liệu đã được số hóa, làm sạch với cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm 

thủ tục hành chính cho người dân đảm 

bảo tiết kiệm, tránh lãng phí 

Thông báo 

2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024 

UBND TP. Hồ 

Chí Minh, 

Khánh Hòa, 

Bình Dương, 

Thừa Thiên 

Huế, Quảng 

Ninh, Kiên 

Giang 

Tháng 4/2024 Đã triển khai 
   

18 

Mở rộng việc triển khai thí điểm đối với 

hỗ sơ sức khỏe điện tử; thu thuế khoán 

hộ kinh doanh cá thể và đẩy mạnh giải 

pháp triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo 

từ máy tính tiền nhằm chống thất thu 

thuế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết 

quả thực hiện trong tháng 6 năm 2024.  

Nghị quyết 44/NQ-CP 

ngày 05/04/2024 

Hà Nội, TP. 

Hồ Chí Minh, 

Thừa Thiên 

Huế, Kiên 

Giang, Bình 

Dương, Khánh 

Hòa, Quảng 

Ninh  

Tháng 6/2024 

Đang triển 

khai  

Kế hoạch số 

3632/KH-

SGDĐT triển 

khai thí điểm 

học bạ số 

ngành Giáo 

dục và Đào 

tạo Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

   

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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